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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Phương; 

Các Thẩm phán: Ông Đặng Đình Hưng và ông Nguyễn Thế Doanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Kim Dung, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Ông 

Nông Quốc Việt, Kiểm sát viên.  

Ngày 20/9/2023 tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tiến 

hành xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 38/2023/TLPT-HS 

ngày 09/8/2023 đối với bị cáo Lý Văn V, do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 18/2023/HS-ST ngày 21/6/2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

Bị cáo kháng cáo: Lý Văn V (Tên gọi khác: Không có), sinh ngày 

19/9/1989 tại huyện PL, tỉnh TN; ĐKHKTT và nơi ở hiện nay: Xóm ĐN, xã ĐĐ, 

huyện PL, tỉnh TN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân 

tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý 

Văn S và con bà Chu Thị P; bị cáo có vợ Bàn Thúy N và 03 con; tiền án: 03, tại 

Bản án số 324/2014/HS-ST, ngày 15/5/2014 bị Tòa án nhân dân (TAND) thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 09 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ 

tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại khoản 1 Điều 250 Bộ 

luật Hình sự (BLHS); Bản án số 21/2016/HS-PT, ngày 23/8/2016 bị TAND tỉnh 

Bắc Kạn xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 138 BLHS; Bản án số 44/2018/HS-ST, ngày 14/8/2018 bị TAND 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn xử phạt 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 138 BLHS; tiền sự: Không; nhân 

thân: Bản án số 108/2009/HSST, ngày 29/9/2009 bị Tòa án nhân dân huyện 

Tương Dương, tỉnh Nghệ An xử phạt 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 138 BLHS. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

( Trong vụ án còn có bị cáo Lê Duy B và những người tham gia tố tụng khác 

không liên quan đến kháng cáo, Tòa án không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào hồi 02 giờ 14 phút sáng ngày 28/11/2022, khi đang tuần tra, kiểm soát 

đảm bao an ninh trật tự tại Km 259+700 Quốc lộ 279 thuộc thôn BK, xã VL, 

huyện NR, tổ công tác Công an huyện Na Rì phát hiện có hai người nam giới 

đang bê hai bao tải dứa, màu cam lên thùng xe ô tô BKS 29H-… có biểu hiện 

nghi vấn, nên dừng lại kiểm tra, thì hai người nam giới vứt bao tải xuống rãnh 

mương thoát nước cạnh đường, rồi bỏ chạy theo hướng đi trung tâm xã VL. 

Kiểm tra trên cabin xe ô tô, có một người nam giới tên Lê Duy B. Tiến hành 

kiểm tra thùng xe ô tô, phát hiện có 12 con chó, khai thác nhanh B khai nhận, số 

chó trên là của người tên V và N, trú tại huyện PL, tỉnh TN trộm cắp đưa lên xe 

ô tô của B. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt đối với Lê Duy B. Tạm giữ 01 

xe mô tô YAMAHA BKS …, màu đen, cùng dụng cụ bắt chó; 01 xe ô tô BKS 

29H-… cùng 14 con chó. Kiểm tra tạm giữ trên người B 01 điện thoại di động 

OPPO màu đen; 01 Căn cước công dân; 01 Giấy phép lái xe mang tên Lê Duy 

B. Dưới mương nước cách xe ô tô BKS 29H-… khoảng 100m thu giữ 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, bàn phím bấm. 

Hồi 08 giờ 15 phút, ngày 28/11/2022 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Na Rì tiến hành cân xác định khối lượng của 14 con chó là: 231,8 kg. 

Cùng ngày 28/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn 

cấp đối với chỗ ở của Lê Duy B, tại xóm NH, xã LS, thành phố TN. Kết quả: 

Thu giữ 01 con lợn cái, màu trắng còn sống, có khối lượng 65 kg; 01 chiếc lồng 

kim loại có kích thước dài 1,2 m, rộng40 cm. 

Ngày 29/11/2022, Hội đồng định giá tài sản kết luận: Tổng khối lượng 14 

con chó là: 231,8 kg tại thời điểm bị chiếm đoạt có trị giá là 18.544.000 đồng. 

Vào hồi 08 giờ 20 phút ngày 29/11/2022 tại thôn NK, xã CL. Công an 

huyện Na Rì phát hiện đối tượng Lý Văn V đang ngồi sau di chuyển bằng xe mô 

tô do Nông Văn C điều khiển. Qua làm việc V khai nhận, vào đêm 27 rạng sáng 

ngày 28/11/2022, Vũ cùng Hứa Văn N, sinh năm 1991, cùng trú tại xóm ĐN, xã 

ĐĐ, huyện PL có hành vi trộm cắp chó trên địa bàn xã VL, huyện NR và bị lực 

lượng Công an phát hiện truy bắt thì V, N bỏ chạy. Lúc này, thấy V bị thương ở 

lưng nên Công an huyện Na Rì đã đưa V đến Trung tâm y tế huyện NR điều trị, 

sau chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương TN để điều trị đến ngày 

03/01/2023 thì xuất viện. 

Tại Cơ quan điều tra Lý Văn V khai nhận: Tối ngày 27/11/2022, V gọi điện 

thoại cho Lê Duy B, rủ B đi chở chó thuê bằng xe ô tô tải của B và được B đồng 

ý. Sau đó, V rủ Hứa Văn N cùng đi trộm chó thì N đồng ý. Đến khoảng 21 giờ 30 

cùng ngày, từ nhà V, N điều khiển xe mô tô của V, BKS 20F1-…, màu đen chở 

V và các dụng cụ, đồ vật để đến tỉnh BK để trộm chó, còn B một mình từ nhà 

điều khiển xe ô tô tải, nhãn hiệu KIA, loại 2,5 tấn, BKS 29H-… đi theo chỉ dẫn 

của V. Khi gặp nhau, V bảo B điều khiển xe ô tô đi sau xe mô tô, khi nào bắt 

được chó thì B dừng xe để V và N đưa lên thùng xe ô tô. Dọc đường đi từ xã BV, 
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huyện CM đến xã VL, huyện NR, V và N bắt được 12 con chó và cho lên thùng 

xe ô tô của B 6 đến 7 lần. Đến khoảng 02 giờ 14 phút, ngày 28/11/2022 tại Km 

259+700 Quốc lộ 279 thuộc thôn BK, xã VL, huyện NR, tỉnh BK, khi V và N 

đang chuẩn bị đưa 02 bao tải dứa đựng chó trộm được lên xe ô tô, thì bị tổ công 

tác của Công an huyện Na Rì phát hiện. V và N bỏ chạy, sau khi bỏ chạy, V phát 

hiện mình bị thương ở lưng và nằm trốn ở trên đồi gần đó, đến sáng ngày 

29/11/2022 thì gọi điện thoại cho bố vợ là ông Bàn Văn T, trú tại thôn NT, xã 

ĐX, huyện NR báo là bị thương, sau đó ông T nhờ người đi đón V. Khi đang trên 

đường đưa đến Trung tâm y tế huyện NR thì bị lực lượng Công an yêu cầu làm 

việc. Còn Hứa Văn N chạy đi đâu không rõ. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 18/2023/HS-ST, ngày 21/6/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Na Rì đã áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 BLHS. Xử phạt bị cáo Lý Văn V 

25 (Hai mươi lăm) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo đi chấp hành án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lý Văn 

V.  

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 04/7/2023 bị cáo Lý Văn V kháng cáo, đề 

nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung đã kháng cáo. Bị cáo 

thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Sau khi xét xử sơ thẩm, bị 

cáo nộp các tài liệu bao gồm: Bệnh án thể hiện bị cáo Lý Văn V đang phải điều 

trị do có vết thương nặng, vì bị bắn vào vùng bụng ngực; Tài liệu thể hiện gia 

đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, mẹ và vợ bỏ đi từ lâu chỉ có 1 mình chăm 

sóc bố bệnh nặng và ba con nhỏ. Do vậy, đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, xử bị cáo từ 18 đến 20 tháng tù. 

Bị cáo Lý Văn V tại phiên tòa phúc thẩm thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình, bị cáo khẳng định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử là đúng, không oan sai. Tuy 

nhiên, thời điểm hiện nay hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, sức khỏe suy giảm 

nghiêm trọng, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo có cơ hội sửa 

chữa sai lầm sớm được trở về với gia đình và xã hội, lo cho bố và các con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. HĐXX nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo đảm bảo về chủ thể, thẩm quyền và 

thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự, nên được HĐXX xem xét 

theo quy định. 
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[2] Tại phiên tòa, bị cáo Lý Văn V thừa nhận hành vi phạm tội như cấp sơ 

thẩm đã tuyên. Lời khai nhận phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án. Do đó, HĐXX có đủ cơ sở kết luận:  

Vào đêm 27 rạng sáng ngày 28/11/2022 trên các tuyến đường Tỉnh lộ … từ 

xã BV, huyện CM đi huyện NR; Quốc lộ … và tuyến Quốc lộ … từ huyện NR 

đi xã HL, huyện NS, tỉnh BK bị cáo Lý Văn V và một người tên là N (hiện nay 

đang bỏ trốn) trực tiếp thực hiện hành vi bắt trộm chó, cho lên thùng xe ô tô do 

bị cáo Lê Duy B điều khiển, tổng cộng 14 (Mười bốn) con chó của các gia đình: 

Bà Nguyễn Thị B, ông Hà Văn T, bà Lường Thị L, bà Lý Thị G, ông Chu Văn T, 

ông Đàm Văn V, ông Ma Văn T, ông Dương Văn H, ông Ma Phúc N và bà 

Nguyễn Thị L. Còn 04 con chó đã chết, không xác định được chủ sở hữu. Các bị 

cáo trộm cắp chó, là để đem bán lấy tiền tiêu dùng cá nhân. Kết luận định giá 14 

con chó có khối lượng là 231,8 kg, tại thời điểm chiếm đoạt có tổng trị giá là 

18.544.000đ (Mười tám triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). 

Với hành vi nêu trên, cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lý Văn V về tội "Trộm 

cắp tài sản" theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, HĐXX nhận thấy: 

Bị cáo có nhân thân xấu, có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, phạm 

tội thuộc trường hợp định khung tăng nặng là “Tái phạm nguy hiểm”. Tuy 

nhiên, trong vụ án này, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành 

vi phạm tội của mình, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm 

b, s khoản 1 Điều 51 BLHS là "Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại" 

và "Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải". Ngoài ra, bị cáo có 

bác ruột là ông Lý Ngọc Th là Liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước, nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Căn cứ vào nhân thân, tính chất mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cấp sơ 

thẩm đã xử phạt bị cáo 25 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lý Văn V cung cấp cho Tòa án các tài liệu 

mới gồm:  Bệnh án thể hiện bị cáo đang phải điều trị do có vết thương nặng, vì 

bị bắn vào vùng bụng ngực. Thời gian tới, bị cáo tiếp tục phải mổ can thiệp vết 

thương. Ngoài ra, bị cáo còn xuất trình tài liệu có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đẻ và 

vợ bị cáo bỏ đi từ lâu, hiện tại bị cáo đang sống cùng và phải chăm sóc bố đẻ 

bệnh ung thư phổi và ba con nhỏ, con đầu sinh năm 2011, con thứ sinh năm 

2012, con út sinh năm 2020. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS cần thiết áp dụng cho bị cáo. Do 

vậy, cần chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và đề nghị của 

đại diện Viện kiểm sát để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và tạo điều kiện 

cho bị cáo có sớm có cơ hội sửa chữa sai lầm, cải tạo thành công dân tốt. 
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[4] Về án phí: Kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm.  

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Văn V, sửa Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 18/2023/HS-ST ngày 21/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58 BLHS. Xử phạt bị cáo Lý Văn V 19 (Mười 

chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bị cáo đi chấp hành án. 

2. Về án phí: Bị cáo Lý Văn V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh BK; 

- Phòng Hồ sơ CA tỉnh; 

- Công an huyện Na Rì; 

- VKSND huyện Na Rì; 

- TAND huyện Na Rì; 

- Chi cục THADS huyện Na Rì;  

- Bị cáo; 

- Sở Tư pháp;  

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

               Nguyễn Khánh Phương 

 

 

 

 

 


